
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B1 12.TLA3 12.THS

15:20-16:30 10.B8 12.TLA3 12.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA1 12.TLH1
10.B11

dạy tại 11A6

15:20-16:30 12.TLA1 12.TLH1 10.B2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THS
10.B11

dạy tại 10A8
10.B2

15:20-16:30 11.THS 10.B3 10.B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B4 10.B3 12.TLH3 12.TLA3

15:20-16:30 10.B6 10.B9 12.TLH3 12.TLA3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH3 12.THS 11.TLH1

15:20-16:30 12.TLH3 12.THS 11.TLH1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
10.B10

dạy tại 10A2
10.B4 11.TLH2 11.TVA3

15:20-16:30 10.B3 11.TLH2 11.TVA3
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Ngọc
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Quế
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Thanh (T)
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H.Tân
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C.Hòa

Đ.Huyền



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH1
10.B10

dạy tại 10A5
10.B8

15:20-16:30 12.TLH1 10.B5 10.B9

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH1 10.B5 12.TLA2 12.TLH2

15:20-16:30 11.TLH1 10.B1 12.TLA2 12.TLH2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA4 11.TLA1 12.TVA3

15:20-16:30 12.TVA4 11.TLA1 12.TVA3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA4 11.THS 12.TLA1 12.TLH1

15:20-16:30 11.TVA4 11.THS 12.TLA1 12.TLH1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B6
10.B7

dạy tại 10A3
10.B1

15:20-16:30
10.B10

dạy tại 10A2

10.B11

dạy tại 10A8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH3 12.TLH2 11.TVA1

15:20-16:30 11.TLH3 12.TLH2 11.TVA1

TKB DẠY ĐÁP ỨNG NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 03/10/2021

Thu (H)

Bình (L)
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B.Hiền
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V.Trang
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Út
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V.Tân



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH2 11.TLH2

15:20-16:30 12.TLH2 11.TLH2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA3 12.TVA2

15:20-16:30 12.TLA3 12.TVA2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.VSĐ 10.B2 12.TVA4

15:20-16:30 12.VSĐ 10.B5 12.TVA4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.VSĐ

15:20-16:30 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B5 10.B9 12.TVA4 12.TVA1

15:20-16:30 10.B2
10.B11

dạy tại 10A6
12.TVA4 12.TVA1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA1 10.B3

15:20-16:30 11.TVA1
10.B11

dạy tại 11A6

B.Lan
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Thủy (A)
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Tr.Huệ
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Xuân
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Thảo
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Thịnh



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA1 11.TLA2 12.TLA2

15:20-16:30 11.TVA1 11.TLA2 12.TLA2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B2 12.TVA1 12.TLA1

15:20-16:30 10.B1 12.TVA1 12.TLA1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA3 11.TLA2 12.TVA2 11.TVA2

15:20-16:30 12.TVA3 11.TLA2 12.TVA2 11.TVA2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B6

15:20-16:30 10.B4
10.B7

dạy tại 10A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA2 11.TLA1 11.TLH1 12.TLH3

15:20-16:30 12.TLA2 11.TLA1 11.TLH1 12.TLH3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B8
10.B7

dạy tại 10A1
11.TLH3 11.TLA1

15:20-16:30
10.B10

dạy tại 10A5
11.TLH3 11.TLA1

Phượng (L)
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Nga (H)
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Thúy
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Vân (T)
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Tr.Hằng

Tạo
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.THS

15:20-16:30 12.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.VSĐ

15:20-16:30 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA1 12.TVA3

15:20-16:30 12.TVA1 12.TVA3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
10.B7

dạy tại 10A4

15:20-16:30 10.B6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA2

15:20-16:30 12.TVA2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B9 10.B3

15:20-16:30 10.B5 10.B6 10.B8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA3 11.TVA2

15:20-16:30 11.TVA3 11.TVA2

TKB DẠY ĐÁP ỨNG NĂM HỌC 2021-2022 TỪ 03/10/2021
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Thơ
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Minh (T)

Huyền (A)
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Hoa

Hằng (V)
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L.Huệ
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Lan (S)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH2 11.TLA2

15:20-16:30 11.TLH2 11.TLA2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
10.B11

dạy tại 10A6
11.TVA3

10.B10

dạy tại Phòng 

học chung

tầng 3 nhà B

15:20-16:30
10.B7

dạy tại 10A1
11.TVA3 10.B4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B1 11.TVA4

15:20-16:30 10.B9 10.B8 11.TVA4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH3

15:20-16:30 11.TLH3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THS

15:20-16:30 11.THS

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B8 10.B5 10.B9

15:20-16:30 10.B4 10.B2 10.B3
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Ngô Bình
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Tr.Bình
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Hương (H)
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Ninh
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Phương (L)
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Mai (A)



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA2 11.TVA4

15:20-16:30 11.TVA2 11.TVA4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B4

15:20-16:30

10.B10

dạy tại Phòng 

học chung

tầng 3 nhà B

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 10.B6

15:20-16:30
10.B7

dạy tại 10A4
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Dương_V
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Hiền_A (HĐ)
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B.Hải


